[bookmark: _Hlk153129105]Tuần 33 (từ ngày 29/04 đến ngày 04/05/2024)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
29/04

	Thứ nhất
	1
	97
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	HỌC SINH NGHỈ LỄ
(Học bù vào thứ bảy ngày 04/05/2024)
	

	
	
	2
	225
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	
	

	
	
	3
	226
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	
	

	
	
	4
	161
	Toán
	3A3
	
	

	
	Thứ  hai
	5
	33
	Âm nhạc
	3A3
	
	

	
	
	6
	33
	Tin học
	3A3
	
	

	
	
	7
	33
	Giáo dục LSĐP
	3A3
	
	

	
	
	8
	129
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	
	

	Ba
30/04

	Thứ nhất
	1
	227
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	HỌC SINH NGHỈ LỄ
(Dạy đẩy và học bù vào các tiết tuần 34, 35, 36)
	

	
	
	2
	130
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	
	

	
	
	3
	162
	Toán
	3A3
	
	

	
	
	4
	65
	TN&XH
	3A3
	
	

	
	Thứ  hai
	5
	33
	Mỹ thuật
	3A3
	
	

	
	
	6
	33
	Thư viện
	3A3
	
	

	
	
	7
	65
	GDTC
	3A3
	
	

	
	
	8
	161
	HDH 
	3A3
	
	

	Tư
01/05


	Thứ nhất
	1
	163
	Toán
	3A3
	HỌC SINH NGHỈ LỄ
(Dạy đẩy và học bù vào các tiết tuần 34, 35, 36)
	

	
	
	2
	65
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	
	

	
	
	3
	228
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	
	

	
	
	4
	229
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	
	

	
	Thứ  hai
	5
	33
	Đạo đức
	3A3
	
	

	
	
	6
	131
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	
	

	
	
	7
	162
	HDH 
	3A3
	
	

	
	
	8
	163
	HDH - STEM
	3A3
	
	

	Năm
02/05

	Thứ nhất
	1
	230
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	TV (Đọc): Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	164
	Toán
	3A3
	Khả năng xảy ra một sự kiện
	TV-BGĐT

	
	
	3
	98
	Hoạt động trải nghiệm
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Người lao động tương lai.
	TV-BGĐT

	
	
	4
	66
	TN&XH
	3A3
	Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng - Tiết 1
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	66
	GDTC
	3A3
	Ôn phối hợp dẫn bóng tại chỗ và ném rổ bằng hai tay.
	Còi, …

	
	
	6
	132
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 8: Food _Review & Practice 1
	TV-BGĐT

	
	
	7
	164
	HDH
	3A3
	TV (Nói và nghe): Môi trường của chúng ta
	TV-BGĐT

	Sáu
03/05

	Thứ nhất
	1
	231
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	TV (Viết): Nghe – viết: Em nghĩ về Trái Đất
	TV-BGĐT

	
	
	2
	66
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 8. Food. Lesson 1 - Advanced book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	165
	Toán
	3A3
	Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	33
	Công nghệ
	3A3
	Làm xe đồ chơi (tiết 2)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	165
	HDH
	3A3
	TN&XH: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng - Tiết 2
	TV-BGĐT

	
	
	6
	33
	T.Anh - Toán
	3A3
	Unit 7 Perimeter & area. Lesson 4: REVIEW
	TV-BGĐT

	
	
	7
	99
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tấm gương nghề nghiệp
	TV, SGK

	Bảy 
04/05
	Thứ nhất
	1
	97
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội những người lao động tương lai. 
	

	
	
	2
	225
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Những điều nhỏ tớ làm cho trái đất.
	TV-BGĐT

	
	
	3
	226
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	Đọc mở rộng 
	TV-BGĐT

	
	
	4
	161
	Toán
	3A3
	Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu (T2)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	33
	Âm nhạc
	3A3
	- Thường thức Âm nhạc: Cá heo với Âm nhạc
- Hoạt động vận dụng – trải nghiệm
	TV-BGĐT

	
	
	6
	33
	Tin học
	3A3
	Bài 30. Xác định nhiệm vụ
	TV-BGĐT

	
	
	7
	33
	Giáo dục LSĐP
	3A3
	Hoàng thành Thăng Long (tiết 2)
	TV-BGĐT
 bộ tài liệu

	
	
	8
	125
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 8: Food _Review & Practice 2
	TV-BGĐT

	TS LSDĐD: 13
        BGĐT: 8

	      
 Ngày 22 tháng 04 năm 2024
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



